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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 15/8/2018
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT

1. Tin bão gần bờ (Cơn bão số 4): 

Sáng sớm nay (16/8), bão số 4 đã vượt qua bán đảo Lôi Châu và đi vào phía Đông vịnh Bắc Bộ. Hồi 04 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái 210km, cách Thái Bình 320km. Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới: toàn bộ vùng biển vịnh Bắc Bộ (Bắc vĩ tuyến 19,0 độ vĩ Bắc); RRTT 3. 
2. Tình hình mưa:

- Mưa ngày 15/8/2018: khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa đến mưa to, Trung Bộ và Nam Bộ có mưa nhỏ. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Văn Mịch (Lạng Sơn) 57mm; Lục Ngạn (Bắc Giang) 78mm, Hòn Dấu (Hải Phòng) 65mm, Pleiku (Gia Lai) 53mm.

- Mưa đêm từ 19h/15/8 đến 07h/16/8: khu vực Bắc Bộ  và Tây Nguyên có mưa, 10-30mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như Ngòi Thia (Yên Bái): 40mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 34 mm, ĐaKrong (Quảng Trị) 34 mm.
Dự báo: các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt), trọng tâm mưa rất to tập trung ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, riêng Hòa Bình, Thanh Hóa có khả năng mưa đặc biệt to (400-500mm/đợt). RRTT 2
3. Cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất khu vực vùng núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ
Từ ngày 16-18/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình, sông Hoàng Long từ 2-4m; các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An từ 3-6m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà và hạ lưu sông Mã lên mức BĐ1- BĐ2; sông Thao, sông Hoàng Long, sông Bùi và thượng lưu sông Mã có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, riêng sông Bưởi (Thanh Hóa) lên mức BĐ3 và trên BĐ3; thượng lưu sông Thái Bình ở mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An. Ngập úng tại các vùng trũng, thấp tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và tại các đô thị thuộc tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Phủ Lý, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An.

Cảnh báo cấp độ RRTT do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: cấp 2.

(Có bản tin chi tiết của TTKTTVQG kèm theo)

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ THIÊN TAI 

1. Trung ương

- Ngày 15/8 Bộ trưởng – Trưởng ban Ban Chỉ đạo TW PCTT đã chủ trì cuộc họp của thường trực Ban chỉ đạo để chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4 đồng thời Ban chỉ đạo đã có Công điện số 38/CĐ-TW ngày 15/8/2018 gửi các Bộ, ngành, địa phương để chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4. Thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra các địa phương, Bộ trưởng – Trưởng ban đi kiểm tra Quảng Ninh, Hải Phòng (sáng 16/8).
- Ngày 15/8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT do Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng đã đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tình hình sạt lở tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình và huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

- Bộ Nông nghiệp và PTNT đã cử đoàn các đoàn công tác đi kiểm tra tình hình an toàn hồ chứa nước, chỉ đạo các biện pháp chống úng tại một số tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. 

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc Phòng, Công An, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông đã ban hành các Công điện chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4.

- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo bão và mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.
- Văn phòng thường trực tổ chức trực ban nghiêm túc, kịp thời thông tin và chủ động để xuất các phương án, biện pháp xử lý đảm bảo an toàn, hiệu quả.

2. Địa phương

Ban chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 4 để chủ động các biện pháp phòng tránh. 
BCH PCTT&TKCN các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An đã có công điện, văn bản chỉ đạo và tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo đối phó với bão. Các tỉnh đã kế hoạch cấm biển và sơ tán dân, cụ thể:
- Quảng Ninh cấm biển từ 6h ngày 16/8, sơ tán dân hoàn thành trước 12h ngày 16/8.

- Hải Phòng cấm biển từ 12h ngày 16/8, sơ tán dân hoàn thành trước 12h ngày 16/8.

- Thái Bình đã cấm biển từ 12h ngày 15/8, sơ tán dân hoàn thành trước 14h ngày 16/8.

- Nam Định cấm biển từ 5h ngày 16/8, sơ tán dân hoàn thành trước 13h ngày 16/8.
- Ninh Bình cấm biển từ 16h ngày 16/8, sơ tán dân hoàn thành trước 16h ngày 16/8.
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo báo cáo số 290/BC-CQTT của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h00 ngày 16/8, Bộ Tư lệnh bộ đôi biên phòng, các địa phương đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn:  36.314 phương tiện/137.774 người:

- Tàu thuyền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An Hoạt động trong vùng nguy hiểm 2.081 phương tiện/ 9.444 người (hoạt động ven bờ đi về trong ngày).
- Lồng bè các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có 13.420 lồng bè, lều, chòi canh/17.036 người. Trong đó, đã vận động tuyên truyền 1.448 người (Nam Định, Thái Bình vào bờ tránh bão, số còn lại đã biết thông tin và cam kết sẽ vào bờ trước khi bão đổ bộ. 
· Khu vực Hà Tĩnh Quảng Bình: 958 phương tiện/ 8.269 người
· Neo đậu tại bến 33.275 phương tiện/ 12.061 người
IV. TÌNH HÌNH ĐÊ ĐIỀU

Có 102 sự cố đê điều do ảnh hưởng của mưa lũ sau bão số 3 (Phú Thọ 5, Hưng Yên 4, Thái Bình 11, Hà Nội 16, Nam Định 15, Hà Nam 21, Ninh Bình 26, Thanh Hóa 2, Nghệ An 1, Hải Dương 1). Hiện các địa phương đã tổ chức xử lý giờ đầu, tiếp tục theo dõi diễn biến và lập phương án xử lý các sự cố. 
Có 61 công trình đê điều đang thi công dở dang: Thái Nguyên 2, Vĩnh Phúc 2, Bắc Giang 7, Hải Dương 5, Hưng Yên 1, Thái Bình 5, Hải Phòng 1, Quảng Ninh 1, Nam Định 5, Hà Nội 9, Hà Nam 1, Ninh Bình 7, Thanh Hóa 8, Nghệ An 3, Hà Tĩnh 4. Hầu hết là các công trình đang thi công hoàn thiện gia cố mặt cắt đê và các công trình kè bảo vệ đê. 

Từ ngày 14-15/8/2018, Tổng cục Phòng chống thiên tai đã phối hợp với địa phương kiểm tra cống Tắc Giang (Hà Nam) và cống Cẩm Đình (Hà Nội).
V. HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng
Hồ Hòa Bình đang duy trì mở 03 cửa xả đáy, hồ Sơn La mở 01 cửa và hồ Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy. Hiện mực nước các hồ đang cao hơn so với quy trình cho phép. Tùy theo diễn biến mưa, lũ trong thời gian tới sẽ xem xét quyết định việc vận hành hồ Hòa Bình, Sơn La và Tuyên Quang cho phù hợp. Mực nước hồ Sơn La, Hòa Bình và Tuyên Quang đang giảm, cụ thể lúc 7h00/16/8  như sau: 

+ Hồ Sơn La (H=204,59m, Qv=3.003 m3/s, Qx=4.670 m3/s). H> Hcp: 7,29m.
+ Hồ Hòa Bình (H=102,72m, Qv=6.095 m3/s, Qx=7.096 m3/s). H >  Hcp: 1,72m.
+ Hồ Tuyên Quang (H=105,25m , Qv=532 m3/s, Qx=864 m3/s ). H >  Hcp: 0,05m
2. Hồ chứa thủy lợi
Khu vực Bắc Bộ có 82/289 hồ chứa lớn và 990/2.696 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Hiện các hồ chứa do Công ty KTCTTL quản lý đang chủ động vận hành bảo đảm an toàn; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình; đến nay, các hồ chứa đều đảm bảo an toàn. 

VI. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ TIÊU NƯỚC ĐỆM
- Diện tích lúa Mùa tại các tỉnh phía Bắc đã gieo cấy được 1.120 nghìn ha/1.131 nghìn ha, đạt 99%. Lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Diện tích lúa Hè Thu 2018 đã gieo cấy đạt 165.000 ha tập trung chủ yếu tại các tỉnh Bắc Trung Bộ. Lúa đang giai đoạn trỗ bông, một số diện tích gieo cấy muộn và bị ảnh hưởng của mưa, lúa đang giai đoạn phân hóa đòng. 
- Tình hình tiêu nước đệm: Các địa phương thuộc khu vực Bắc Bộ hiện đang vận hành 481 máy bơm và 81 cống tiêu để chủ động tiêu nước./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQGTKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Tổng cục Thủy lợi; Tổng cục Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Vũ Xuân Thành




Phụ lục 
 (Kèm theo báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 15/8/2017 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TW về PCTT)
1. Tình hình mưa 3 ngày: Từ ngày 12/8 - 15/8: khu vực miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to. Một số trạm có mưa lớn như: Tà Gia (Lai Châu) 104mm, Đăkrông (Quảng Trị) 124 mm, Khe Sanh (Quảng Trị)156mm, Pleiku (Gia Lai) 141 mm.

2. Tình hình thủy văn 
a. Các sông Bắc Bộ

Mực nước các sông đang ở mức thấp, dưới BĐ1, mực nước sông Hồng tại Hà Nội biến đổi chậm, lúc 07h0 ngày 16/8 là 6,20m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 2,46m.

Dự báo: Mực nước sông Hồng biến đổi theo xu thế xuống, đến 7h/17/8 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 6,40m; hạ lưu các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều, đến 19h/16/8, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 2,45m. 
b. Sông Cửu Long

	Tên trạm
	Mực nước

07h/16/8
	So sánh với BĐ

(m)
	So sánh với cùng kỳ 2017

(m)
	Mô tả
	Dự báo
(Đến ngày 20/8)

	Tân Châu
	3,47 m
	<BĐ1: 0,03 m
	> 0,52
	Tiếp tục lên
	3,85m <BĐ2: 0,15 m

	Châu Đốc
	2,94 m
	<BĐ1: 0,06 m
	> 0,48
	
	3,25m <BĐ2: 0,25 m


2. Thông số chi tiết hồ chứa thủy điện lưu vực sông Hồng: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Bản Chát
	7h
	15/8
	474,92
	371,3
	146,4
	238,2
	375,0

	
	7h
	16/8
	474,88
	370,70
	162,80
	162,40
	

	Huội Quảng
	7h
	15/8
	369,53
	205,47
	303,40
	280,30
	370,0

	
	7h
	16/8
	369,40
	204,76
	96,4
	5,00
	

	Lai Châu
	7h
	15/8
	294,67
	206,86
	2.055
	2.262
	295,0

	
	7h
	16/8
	294,66
	206,04
	1.718
	1.616
	

	Sơn La
	7h
	15/8
	205,02
	119,4
	3.548
	4.659
	197,3

	
	7h
	16/8
	204,59
	119,38
	3.003
	4.670
	

	Hòa Bình
	7h
	15/8
	103,47
	17,94
	5.116
	7.136
	101

	
	7h
	16/8
	102,72
	17,93
	6.790
	6.785
	

	Tuyên Quang
	7h
	15/8
	105,91
	51,9
	620
	869
	105,2

	
	7h
	16/8
	105,25
	51,82
	532
	864
	

	Thác Bà
	7h
	15/8
	53,85
	20,92
	0
	0
	56,0

	
	7h
	16/8
	53,91
	20,93
	819
	0
	


3. Hồ chứa thủy lợi: (Theo báo cáo ngày 15/8/2018 của Tổng cục Thủy lợi)

	Khu vực
	Bắc Bộ
	Bắc Trung Bộ
	Nam Trung Bộ
	Tây Nguyên

	Tổng số hồ
	2.985
	1.920
	501
	1.130

	Số hồ lớn đầy nước
	82/289
	22/135
	0/129
	3/121

	Số hồ nhỏ đầy nước
	990/2.696
	988/1.785
	0/372
	530/1.009

	Số hồ (có cửa van) xả lũ
	0
	0
	0
	0

	Số hồ xung yếu
	138
	96
	69
	46


Phụ lục 2

THÔNG TIN VỀ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI
1. Tỉnh Bắc Cạn: Theo báo nhanh ngày 15/8 của Văn phòng TT BCH PCTT&TKCN tỉnh Bắc Cạn, thiệt hại do dông lốc như sau:

Thiệt hại về nhà ở: 23 nhà bị tốc mái (huyện Chợ Mới 04 nhà, huyện Ngân Sơn 19 nhà). Ước thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

2. Tỉnh Thái Nguyên: Theo báo nhanh ngày 15/8 của Văn phòng TT BCH PCTT&TKCN tỉnh Bắc Cạn, dông lốc đã làm 52 nhà bị tốc mái. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng
Sau khi thiên tai xảy ra, Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và huy động lực lượng cùng với người dân hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nhanh chóng khắc phục hậu quả. Đồng thời tiến hành khảo sát, đánh giá để hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trưởng ca trực:                            Nguyễn Văn Hải


Trực ban 1: 			 Hoàng Hiệp


Trực ban 2:			 Tạ Ngọc Tân
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